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Giá vé tàu tham chiếu theo tuyến
vn.giao-thong-van-tai.duong-sat.gia-ve-tau-tham-chieu-theo-tuyen
Ảnh chụp giá tham khảo được ghi nhận cho tàu SE1 trên chặng Hà Nội – Quảng Ngãi dài 928 km; giá 
thay đổi theo ngày đi, vị trí giường và điều kiện bán vé.

Version 2026.10.03   ·   Cập nhật 2026-10-03   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ THAM KHẢO THẤP NHẤT

974000
VND/vé
SE1 Hà Nội – Quảng Ngãi; ghi nhận 2026-10-03

GIÁ THAM KHẢO CAO NHẤT

3593000
VND/vé
SE1 Hà Nội – Quảng Ngãi; ghi nhận 2026-10-03

DỮ LIỆU

SE1 — ngồi mềm điều hòa NML56 974000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — ngồi mềm điều hòa NML56V 974000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 6 tầng 3 BnLT3M 1347000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 6 tầng 2 BnLT2M 1484000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 6 tầng 1 BnLT1M 1667000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 4 tầng 2 AnLT2M 1673000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 4 tầng 2 AnLT2Mv 1673000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 4 tầng 1 AnLT1M 1797000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

SE1 — giường khoang 4 tầng 1 AnLT1Mv 1797000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2



SE1 — AnLv2M 3593000
Chỉ tiêu báo giá: Giá vé tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026-10-03   ·   Địa bàn: Hà Nội – Quảng Ngãi, 928 km

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.03
Cập nhật: 2026-10-03
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)
https://dsvn.vn
Đường sắt Việt Nam — Thông tin giờ tàu giá vé — Giờ tàu Thống Nhất
https://giotaugiave.dsvn.vn/
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam — Cẩm nang đi tàu
https://vr.com.vn/cam-nang-di-tau.html
QMV Express — Tàu SE1 Hà Nội đi Quảng Ngãi — lộ trình dừng tại từng ga
https://booking.qmv.vn/giotaugiave/ha-noi-di-quang-ngai/se1/
Vexere — Vé tàu Hà Nội Ga Quảng Ngãi
https://vexere.com/vn/ve-tau-hoa/tu-hanoi-di-ga-quang-ngai-quang-ngai-quang-ngai.24.171719.vi
Đường sắt Việt Nam — Thông tin giờ tàu giá vé
https://giotaugiave.dsvn.vn/Default.aspx
Đường sắt Việt Nam — Thông tin giờ tàu giá vé — lịch tàu Bắc Nam
https://giotaugiave.dsvn.vn/
Vexere — Vé tàu Hà Nội Quảng Ngãi
https://vexere.com/vn/ve-tau-hoa/tu-ha-noi-di-quang-ngai.24.48.vi
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